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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin 2
Tiếng Anh: English for Information Technology 2
· Mã học phần: AV11.3.01
· Số tín chỉ: 3 tín chỉ lí thuyết
· Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ thông tin
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:

Tự chọn


(     Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin 1
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết:

30 tiết

· Bài tập và thực hành: 
        
12 tiết

· Kiểm tra:   


3 tiết                  

· Tự học: 




84 tiết

· Đối tượng học tập:  Sinh viên chính quy
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	Thạc sĩ
	nthdiep@qtu.edu.vn
	Toàn phần


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung

Sinh viên nắm được kiến thức và kỹ năng học phần, đáp ứng được chuẩn đầu ra.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Kiến thức từ vựng cơ bản về các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin liên quan đế chủ điểm bài học về hệ thống máy tính hiện đại và ứng dụng của chúng bao gồm: các thuật ngữ phần cứng, phần mềm các thiết bị nội, ngoại vi và hệ sinh thái kết nối tương tác, thiết bị lưu trữ, internet, bảo mật, các phần mềm sáng tạo và lập trình .

	MTHP2
	Kiến thức ngữ pháp về cách dùng một số từ loại chuyên môn, cách tạo từ dựa trên các tiền tố, hậu tố; một số loại cấu trúc thường được sử dụng trong tiếng Anh chuyên ngành để nêu định nghĩa, mô tả chức năng, mục đích sử dụng của thiết bị, các cấu trúc mô tả nguyên nhân - kết quả, trình tự thời gian, các cấu trúc diễn đạt sự chắc chắn, khả năng, các cấu trúc vô nhân xưng, các mệnh đề chỉ thời gian, mệnh đề rút gọn, cách diễn đạt sự sắp xếp, phân loại thiết bị, vật chất, cách mô tả đồ thị, sơ đồ khối, cấu trúc, cách thức hoạt động của thiết bị

	2. Kỹ năng

	MTHP3
	Kỹ năng đọc hiểu các tài liệu liên quan đến chuyên ngành bao gồm chỉ dẫn , hướng dẫn của hệ thống và phần mềm ứng dụng

	MTHP4
	Dịch được các đoạn văn bản chuyên nghành liên quan đến hệ thống, ứng dụng phần mềm trong đời sống

	MTHP5
	Trình bày và thảo luận về các chủ đề về sử dụng các ứng dụng, phần mềm và lập trình máy tính 

	MTHP6
	Vận dụng được các kiến thức để viết các đoạn văn ngắn dùng vốn tiếng Anh CNTT phù hợp

	3. Thái độ

	MTHP7
	Thái độ học tập tích cực, tinh thần trách nhiệm, tự giác, nhận thức được tầm quan trọng của môn học đối với công việc sau này

	MTHP8
	Tham gia đầy đủ đúng giờ các buổi lên lớp, tích cực tham gia xây dựng các hoạt động trên lớp và các nhiệm vụ được giao


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo hệ đại học. Học phần giới thiệu kiến thức cơ bản về các thuật ngữ chuyên môn cơ bản, các cấu trúc câu thường gặp trong chuyên ngành công nghệ thông tin. Giúp người học hiểu được các văn bản về công nghệ thông tin. Biết vận dụng kiến thức chuyên ngành tiếng Anh để đọc và nghiên cứu các tài liệu tham khảo về CNTT, có khả năng đọc, dịch, viết, các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành tương tác với các xu hướng CNTT mới trong ngôn ngữ tiếng Anh.

5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	-Nhận diện được từ loại như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, từ để hỏi, các collocations, các từ chuyên ngành chỉ tên các bộ phận phần cứng, phần mềm, hệ thống

-Giải thích được khái niệm về thuật ngữ chuyên ngành

-Vận dụng các từ có liên quan đến các chủ đề để đặt câu và làm bài tập về từ vựng và đọc hiểu

	CĐRHP2
	-Nhận diện được các danh từ, số ít và số nhiều, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ và giới từ.

-Phân biệt được cách sử dụng của các thì và cấu trúc câu ở mức độ sơ cấp.

-Vận dụng các cấu trúc đã học để đặt câu, viết đoạn và làm bài tập.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	-Làm theo hướng dẫn của GV để đọc và làm bài tập đọc hiểu.

-Vận dụng các từ vựng theo chủ đề và cấu trúc để hiểu nội dung của bài đọc

-Nắm vững cách sử dụng từ loại và cấu trúc trong bài đọc. Phát triển nội dung bài đọc thành ý tưởng trong bài nói và viết.

	CĐRHP4
	Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp phù hợp với các ngữ cảnh tương ứng.

	CĐRHP6
	Sắp xếp thời gian và tổ chức tốt việc tự học.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP7
	Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi những ý kiến của người khác.

	CĐRHP8
	Hăng hái đóng góp chính kiến với thái độ hợp tác.

	CĐRHP9
	Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động trong buổi học.


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)

	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	MTHP1
	C
	CĐRHP1
	C
	CĐRC3

	MTHP2
	C
	CĐRHP2
	C
	CĐRC3

	MTHP3
	C
	CĐRHP3
	C
	CĐRC3

	MTHP4
	TB
	CĐRHP4
	TB
	CĐRC3

	MTHP5
	TB
	CĐRHP5
	TB
	CĐRC7

	MTHP6
	TB
	CĐRHP6
	TB
	CĐRC8

	MTHP7
	C
	CĐRHP7
	C
	CĐRC9

	MTHP8
	C
	CĐRHP8

CĐRHP9
	C
	CĐRC11

CĐRC12


6. Phương pháp tổ chức dạy học

	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp

	1. Thuyết giảng
	Cung cấp kiến thức tổng hợp cho học viên.
	CĐRHP 1
CĐRHP 3

CĐRHP 4 

	II. Phương pháp dạy học tương tác

	2. Thảo luận
	Tăng cường khả năng lập luận cho vấn đề của bản thân.
	CĐRHP 5

CĐRHP 6

	3. Học nhóm
	Giúp học viên giao tiếp tự tin với các thành viên trong nhóm.
	CĐRHP 7
CĐRHP 8

	III. Phương pháp tự học

	4. Bài tập ở nhà
	Luyện tập kĩ năng sắp xếp thời gian và tổ chức tốt việc tự học
	CĐRHP 9


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Tự học

(tiết)
	

	
	
	Lý thuyết

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Khác (Kiểm tra)
	
	

	1
	Unit 7. Chat and Conferencing
	4
	2
	0
	12
	18

	2
	Unit 8. Internet security
	4
	2
	0
	12
	18

	3
	Unit 9. Graphics and design
	4
	2
	0
	12
	18

	4
	Ôn tập
	3
	0
	0
	6
	9

	5
	Kiểm tra giữa kì
	0
	0
	3
	0
	3

	4
	Unit 10. Multimedia
	4
	2
	0
	12
	18

	6
	Unit 11. Program design and computer

Languages
	4
	2
	0
	12
	18

	7
	Unit 12. Communication systems
	4
	2
	0
	12
	18

	8
	Ôn tập cuối kì
	3
	0
	0
	6
	9

	Tổng
	30
	12
	3
	84
	129


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được
CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1, 2
	Thuyết giảng
Thảo luận
Làm nhóm
	UNIT 7. CHAT AND

CONFERENCING
1. Reading comprehension:

Virtual meetings

2. Language focus: Internet language
	CĐRHP1
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5

	· Ghi chép, ghi nhớ các yêu cầu của môn học

· Thảo luận, trình bày và xin ý kiến về các nội dung cần thực hiện khi học.

· Nêu câu hỏi/ý kiến về các vấn đề cần giải đáp

· Làm bài thực hành theo yêu cầu của GV

	3, 4
	Thuyết giảng
Thảo luận
Làm nhóm
	UNIT 8: INTERNET SECURITY

1. Vocabulary

-Inter net security new words
2. Reading comprehension: Security and privacy on the Internet

3. Language focus: Past simple
	CĐRHP1
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5

	  - Ghi chép, ghi nhớ các yêu cầu của môn học

· Thảo luận, trình bày và xin ý kiến về các nội dung cần thực hiện khi học.

· Nêu câu hỏi/ý kiến về các vấn đề cần giải đáp

· Làm bài thực hành theo yêu cầu của GV

	5, 6
	Thuyết giảng
Thảo luận
Làm nhóm
	UNIT 9. GRAPHICS AND DESIGN

1. Reading comprehension: Graphics

2. Language focus: The -ing form
	CĐRHP1
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5

	· Ghi chép, ghi nhớ các yêu cầu của môn học

· Thảo luận, trình bày và xin ý kiến về các nội dung cần thực hiện khi học.

· Nêu câu hỏi/ý kiến về các vấn đề cần giải đáp

· Làm bài thực hành theo yêu cầu của GV

	7
	Thảo luận

	Ôn tập
	CĐRHP1
CĐRHP3
CĐRHP5
	Ôn tập

	8
	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kì
	CĐRHP1
CĐRHP3
CĐRHP4
	Làm kiểm tra

	9, 10
	Thuyết giảng
Thảo luận
Làm nhóm
	UNIT 10. MULTIMEDIA
1. Reading comprehension:

multimedia magic

2. Language focus: Conditional sentences
	CĐRHP1
CĐRHP3
CĐRHP8
CĐRHP9
	· Ghi chép, ghi nhớ các yêu cầu của môn học

· Thảo luận, trình bày và xin ý kiến về các nội dung cần thực hiện khi học.

· Nêu câu hỏi/ý kiến về các vấn đề cần giải đáp

· Làm bài thực hành theo yêu cầu của GV

	11,12
	Thuyết giảng
Thảo luận
Làm nhóm
	UNIT 11. PROGRAM DESIGN AND COMPUTER

LANGUAGES
1.Reading comprehension:

Computer languages

2. Language focus: The infinitive forms
	CĐRHP1
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP6
CĐRHP7
CĐRHP8


	· Ghi chép, ghi nhớ các yêu cầu của môn học

· Thảo luận, trình bày và xin ý kiến về các nội dung cần thực hiện khi học.

· Nêu câu hỏi/ý kiến về các vấn đề cần giải đáp

· Làm bài thực hành theo yêu cầu của GV

	13, 14
	Thuyết giảng
Thảo luận
Làm nhóm
	UNIT 12.

COMMUNICATION SYSTEMS

Reading comprehension:

Channels of communication

Language focus: Passive
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP7
CĐRHP8


	· Ghi chép, ghi nhớ các yêu cầu của môn học

· Thảo luận, trình bày và xin ý kiến về các nội dung cần thực hiện khi học.

· Nêu câu hỏi/ý kiến về các vấn đề cần giải đáp

· Làm bài thực hành theo yêu cầu của GV

	15
	Thảo luận
Làm nhóm
	Ôn tập cuối kì
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3 CĐRHP4
CĐRHP7
CĐRHP8
	Ôn tập


9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	10

	Chuyên cần
	≥90%
	≥70%
	≥ 50%
	≥ 30%
	≤ 30%
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 4 
	5

	Thái độ học tập
	Chuẩn bị bài tốt, hăng hái xây dựng bài, làm bài tập về nhà đầy đủ
	Chuẩn bị bài khá tốt, hăng hái xây dựng bài, làm bài tập về nhà đầy đủ
	Có Chuẩn bị bài tốt, có xây dựng bài, có làm bài tập về nhà 
	Chưa chuẩn bị bài, không làm bài tập đầy đủ
	Không tham gia các hoạt động của lớp
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 4 CĐRHP 7 CĐRHP 8
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận
	10

	Phát biểu
	Rất sôi nổi
	Sôi nổi
	Khá sôi nổi
	Chưa sôi nổi
	Không sôi nổi
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 6 CĐRHP 7
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động nhóm
	Rất tích cực
	Tích cực
	Khá tích cực
	Chưa tích cực
	Không tích cực
	CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 6 CĐRHP 7
	5

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	20

	Bài tập về nhà
	Hoàn thành đầy đủ
	Hoàn thành tương đối đầy đủ
	Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ
	Hiếm khi thực hiện
	Không thực hiện
	CĐRHP 1

CĐRHP 2

 CĐRHP 3 CĐRHP 4 CĐRHP 5
	10

	Bài kiểm tra giữa kì
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 4 CĐRHP 5
	10

	Tổng cộng
	40


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 4 CĐRHP 5
	20

	Vận dụng
	Vận dụng xuất sắc kiến thức đã học
	Vận dụng tốt kiến thức đã học
	Vận dụng tương đối kiến thức đã học
	Vận dụng yếu kiến thức đã học
	vận dụng kém kiến thức đã học
	CĐRHP 1 CĐRHP 3

CĐRHP 6 CĐRHP 7
	30

	Hình thức
	Trình bày đẹp, logic
	Trình bày khá đẹp, logic
	Trình bày tương đối rõ ràng, khá logic
	Trình bày lủng củng, chưa rõ ràng
	Không có khả năng trình bày
	CĐRHP 8 CĐRHP 9
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6
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10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng
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11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Đảm bảo truyền tải đầy đủ, rõ ràng nội dung bài học

- Giúp đỡ HV nâng cao tất cả kĩ năng trong quá trình học

- Đánh giá HV công tâm, đúng chất lượng

11.2. Quy định đối với sinh viên

- Dự lớp ≥ 80% tổng số thời lượng của học phần

- Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu buổi học bao gồm lý thuyết, bài tập tương ứng các chương; thảo luận trong nhóm và hoàn thành các bài tập được giao

- Mang đầy đủ sách giáo trình, tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của giảng viên
- HV phải làm bài tập ở nhà; tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến trên lớp
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: Phòng học có trang bị màn hình chiếu, có kết nối wifi.
Bình Định, ngày     tháng      năm 2023
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